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KẾ HOẠCH

Về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng       an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Thực hiện Quyết định số 1740 /QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong thời gian tới khi dịch bệnh dần được kiểm soát và áp dụng các biện pháp nới lỏng phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích 

Khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách phù hợp với từng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19; tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế.
2. Yêu cầu 

Đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ (Hiện trên địa bàn tỉnh chưa có đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không); phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, có phương án kiểm soát phù hợp đảm bảo không ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG 

1. Phạm vi áp dụng

Kế hoạch này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách đường bộ trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;
2. Đối tượng

a) Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, đơn vị kinh doanh
vận tải hành khách. 

b) Người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện và hành
khách tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải.
c) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách.
3. Thời gian thực hiện kế hoạch 
Kể từ ngày ký ban hành Kế hoạch này đến khi có thông báo mới.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Nguyên tắc chung 
a) Yêu cầu chung:

- Phương tiện vận tải hành khách  phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch.
- Đội ngũ lái xe, người theo xe, nhân viên bốc xếp dỡ hàng hóa được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 theo quy định.
b) Quy mô, mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng:

- Quy mô đánh giá cấp độ dịch áp dụng trong hoạt động vận tải hành khách: cấp xã và có thể ở quy mô như tổ/đội, khu dân cư, khóm/ấp, thôn/xóm. 

- Mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng: 

+ Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; 

+ Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; 

+ Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam; 

+ Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. 

2. Tổ chức hoạt động vận tải hành khách phù hợp với từng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 

2.1. Đối với vận tải hành khách công cộng nội tỉnh ( xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên): 
a) Tại các huyện/khu vực có nguy cơ rất cao (Cấp 4- Màu đỏ): 

Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe ô tô (xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi, xe điện chở khách du lịch); trừ các trường hợp phục vụ cấp cứu, công tác phòng, chống dịch, công vụ, vận chuyển công nhân, chuyên gia. Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua thì không được dừng, đỗ. 

b) Tại các huyện/khu vực có nguy cơ cao (Cấp 3- Màu cam): 
Các phương tiện giao thông công cộng được hoạt động dưới hoặc bằng 50% công suất (chuyến/lượt hoặc số chỗ trên phương tiện). 
c) Tại các huyện/khu vực có nguy cơ thấp (Cấp 1- Màu xanh) và trung bình (Cấp 2- Màu vàng): 
Các phương tiện giao thông được hoạt động bình thường. 

d) Hành khách tham gia giao thông phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; 

Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-
19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 đối các với
đối tượng áp dụng tại Kế hoạch này thì thực hiện theo quy định mới.
 2.2. Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh: 
a) Khi tỉnh Ninh Thuận có nguy cơ rất cao (Cấp 4- Màu đỏ): 

Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe ô tô (theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe điện chở khách du lịch) đi ra ngoài tỉnh; trừ các trường hợp phục vụ cấp cứu, công tác phòng, chống dịch, công vụ, vận chuyển công nhân, chuyên gia. Trường hợp phương tiện vận tải hành khách của các tỉnh khác có hành trình đi qua  tỉnh thì không được dừng, đỗ. 

b) Khi tỉnh Ninh Thuận có nguy cơ cao (Cấp 3- Màu cam): 
Sở Giao thông vận tải trao đổi, thống nhất với Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia của tỉnh có nguy cơ cao hoặc thấp hơn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động lại tuyến cố định liên tỉnh. Các phương tiện giao thông công cộng được hoạt động dưới hoặc bằng 50% công suất (chuyến/lượt hoặc số chỗ trên phương tiện).  Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại 02 tỉnh có tuyến cố định liên tỉnh, Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến thống nhất áp dụng thực hiện tần suất khai thác.
c) Khi tỉnh Ninh Thuận có nguy cơ thấp (Cấp 1- Màu xanh) và trung bình (Cấp 2- Màu vàng): 
Các phương tiện giao thông được hoạt động bình thường. 

2.3. Hành khách tham gia giao thông phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; 

Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-
19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 đối các với
đối tượng áp dụng tại Kế hoạch này thì thực hiện theo quy định mới.
2.4. Bến xe khách:

- Xây dựng phương án đón, trả hành khách ra, vào bến xe theo đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; 

- Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR; 

- Tổ chức điểm xét nghiệm bằng test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2; bố
trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng; 

- Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ và nơi dừng, đỗ phương tiện để hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế; 

- Thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng; 

- Trong trường hợp phát hiện lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý; 

- Yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19
theo quy định tại khoản 3 mục I phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này; 

- Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương
để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

- Người làm việc tại bến xe, trạm dừng nghỉ có tiếp xúc trực tiếp với lái xe,
nhân viên phục vụ trên xe, hành khách: 

+ Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; 

+ Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh) khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan; 

+ Tại địa phương/khu vực có nguy cơ trung bình (Cấp 2) và nguy cơ cao (Cấp 3): phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần); không yêu cầu xét  nghiệm đối với người đã tiêm 01 liều vắc xin sau 03 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng. 

- Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ hành khách thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc; thường xuyên nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. 

2.5. Đơn vị kinh doanh vận tải (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải)
- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định; 

- Chỉ được bố trí lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng. Nếu tuyến đến các địa phương/khu vực có nguy cơ trung bình (Cấp 2- Màu vàng) và nguy cơ cao (Cấp 3- Màu cam) thì phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần); 

- Bố trí nơi tạm trú cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe khi tỉnh đang thuộc nguy cơ Cấp 3 và các tuyến đến các tỉnh /khu vực có nguy cơ Cấp 3 – Màu cam (yêu cầu về nơi tạm trú như Hướng dẫn Phụ lục kèm theo Văn bản số 2494/SGTVT-QLVT ngày 06/10/2021 của Sở GTVT); bố trí nhân viên để phối hợp với y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc; 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải; 

- Bảo đảm phương tiện, lái xe hoạt động theo đúng hành trình, đối tượng vận
chuyển và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; 

- Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi; 

- Yêu cầu người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chỉ dừng đỗ dọc đường (ăn
uống, vệ sinh) đúng các địa điểm đã ghi trong Lệnh vận chuyển hoặc Hợp đồng vận chuyển hành khách. 

2.6. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe:  

- Sau khi kết thúc chuyến, di chuyển ngay về nơi lưu trú tạm thời; không được rời khỏi địa điểm lưu trú tạm thời trong thời gian lưu trú; tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác tại khu vực lưu trú. Trong thời gian lưu trú, nếu có nhu cầu cần thiết phải ra ngoài để đi xét nghiệm, đi sửa chữa, kiểm định xe thì phải xin phép và cam kết thực hiện nghiêm quy định 5K, mặc trang phục bảo hộ và nguyên tắc 1 cung đường 2 điểm đến. Trường hợp có nhu cầu về nhà phải được UBND cấp xã (nơi đến/về) đồng ý bằng văn bản theo đề nghị của Đơn vị vận tải, để giám sát, thực hiện cách ly y tế theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Trong quá trình hoạt động vận tải phải tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m khi tiếp xúc với người khác; thực hiện sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn hoặc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trong ít nhất 30 giây.
- Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh) khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan; 

- Tại địa phương/khu vực có nguy cơ trung bình (Cấp 2- Màu vàng) và nguy cơ cao (Cấp 3- Màu cam): phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần); 

- Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng; áp
dụng các biện pháp thông gió tự nhiên phù hợp với từng loại hình phương tiện giao thông công cộng; yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển; 

- Vệ sinh, khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt tiếp xúc nhiều như bề mặt vô lăng lái, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn phương tiện... Chú ý đối với xe taxi và các phương tiện tương tự, lái xe, người phục vụ trên xe phải lau chùi tay nắm cửa, ghế ngồi của xe sau mỗi lần hành khách lên, xuống xe bằng dung dịch sát khuẩn nhanh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công an tỉnh 
Chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên phương tiện lưu thông trên tuyến để phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo công an Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ số lái xe khi ngừng hoạt động vận chuyển hành khách ở lại tại nơi lưu trú trên địa bàn. 

2. Sở Giao thông vận tải 
Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tiếp nhận, hướng dẫn và phối hợp xử lý các thông tin về vận chuyển hành khách; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc và kịp thời tham mưu giải quyết; chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình vận chuyển hành khách từ các địa phương khác đến/về tỉnh Ninh Thuận; xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải và công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Sở Y tế 
Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp các đơn vị, địa phương xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR hàng tuần (07 ngày/lần) đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe có hoạt động vận chuyển trên tuyến đến các tỉnh/khu vực có nguy cơ trung bình (Cấp 2) và nguy cơ cao (Cấp 3), hoặc theo đề nghị của đơn vị vận tải.

4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát đơn vị kinh doanh vận chuyển hành khách trên địa bàn quản lý, xử lý các vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo các Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn kiểm tra việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch đối với các phương tiện vận tải hành khách đi/về tỉnh Ninh Thuận.
- Chỉ đạo công an các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ lái xe, nhân vien phục vụ trên xe ở lại tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Kiểm tra thường xuyên (03 ngày 1 lần) nơi nghỉ/lưu trú riêng cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe của đơn vị vận tải.

5. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn

- Tổ chức ký cam kết cho các Đơn vị vận tải và lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

- Cung cấp cho chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải thông tin (họ tên, số điện thoại) của cán bộ chịu trách nhiệm phụ trách theo dõi, giám sát phòng chống dịch tại cơ sở lưu trú tạm thời của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe để liên hệ.

- Tổ chức quản lý, giám sát nghiêm việc thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch, không để lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đang còn trong thời gian theo dõi, kiểm soát dịch ra khỏi khu vực giám sát y tế.

- Chỉ đạo Trạm Y tế hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải tại cơ sở lưu trú tạm thời của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe để xử lý theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:                                                                     KT.CHỦ TỊCH
- Như trên;                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố PRTC;

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;

- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận;                                        Phan Tấn Cảnh
- VPUB: LĐ, VXNV;

- Lưu: VT, KTTH. 

